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  I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Chuyên ngành thuộc nội dung lắp đặt mạng điện sinh hoạt và sản xuất là
A. lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà. 

B. sữa chữa quạt điện.  

C. lắp đặt máy bơm nước.                         

D. bảo dưỡng và sữa chữa máy giặt. 
Câu 2. Không phải môi trường làm việc của nghề điện dân dụng là
A. làm việc ngoài trời




B. làm việc trong nhà.
C. làm việc trên cao. 




D. tiếp xúc với nhiều chất độc hại.

Câu 3. Về trình độ văn hóa, yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động là
A. tối thiểu tốt nghiệp Tiểu học.



B. tối thiểu tốt nghiệp THCS.

C. tối thiểu tốt nghiệp THPT.



D. tối thiểu học đến lớp 9.

Câu 4. Trong các vật liệu sau, vật liệu cách điện là
A. đồng 
                     
B. nhôm


C. chì 
     


D. mica  

Câu 5. Không phải đại lượng đo của đồng hồ đo điện là
A. điện áp.


B. cường độ dòng điện.
C.  cường độ sáng.            
D. điện trở.                   
Câu 6. Muốn đo công suất của mạch điện cần sử dụng đồng hồ điện
A. oát kế.


B. ôm kế.


C. ampe kế.


D. vôn kế.
                     

Câu 7. Dụng cụ dùng để đo chính xác đường kính dây dẫn điện là
A. thước lá.
                     
B. thước cặp.


C. thước Panme.
          
D. thước dây.
Câu 8. Để đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu của lỗ thì cần sử dụng
A. compa
    

B. thước cặp.


C. êke.

          D. thước dây.
                     

Câu 9. Công tơ điện là đồng hồ điện dùng để đo
A. điện năng tiêu thụ của mạch điện
           

B. công suất tiêu thụ của mạch điện.

C. điện trở của mạch điện.




D. điện áp của mạch điện.

Câu 10. Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
A. 3V


B. 3,5V

C. 4,5V


D. 4V        
II/ TỰ LUẬN:  (5 điểm) 
1. Hãy mô tả cấu tạo của dây dẫn điện? (1 điểm)

2. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, kế đến là đồng. Nhưng vì sao lõi dây dẫn điện thường làm bằng đồng mà không làm bằng bạc? (1 điểm)

3. Trình bày công dụng của đồng hồ đo điện? (1 điểm)

4. Nêu những yêu cầu của mối nối dây dẫn điện? (1 điểm)

5. Nêu các bước của quy trình chung về nối dây dẫn điện?(1 điểm)
BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  MÔN  CÔNG NGHỆ 9
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
I/ Trắc nghiệm (5 điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm   
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	C


II/ Tự luận (5 điểm)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	B. ĐIỂM

	Câu 1.
	

	  Cấu tạo của dây dẫn điện:
+Vỏ cách điện: gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp được làm bằng xao su hoặc chất cách điện tổng hợp PVC.
+ Lõi: được làm bằng chất đồng hoặc nhôm, được chế tạo thành một sợi hoặc nhiều sợi bện với nhau. 
Ngoài ra, còn có lớp vỏ bảo vệ cơ học.
	1điểm

	Câu 2. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, kế đến là đồng. Nhưng lõi dây dẫn điện thường làm bằng đồng mà không làm bằng bạc vì:
- Đồng rẻ hơn bạc

- Đồngnhẹ hơn bạc nên sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển
	1điểm

	Câu 3. Công dụng của đồng hồ đo điện
	1điểm

	Nhờ đồng hồ  đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện và đồ dùng điện.
	

	Câu 4. Những yêu cầu của mối nối dây dẫn điện:
- Dẫn điện tốt

- Có độ bền cơ học cao

- An toàn điện

- Đảm bảo về mặt mĩ thuật
	1điểm

	Câu 5. Những yêu cầu của mối nối dây dẫn điện thể hiện trong các bước của quy trình nối dây:
-Bóc vỏ cách điện: 
-Làm sạch lõi: 

-Nối dây: 

-Kiểm tra mối nối: 

-Hàn mối nối

-Cách điện mối nối
	1điểm 


